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              Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa 

                                  

          Thực hiện Công văn số 6035/SLĐTBXH - GDNN của Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức kinh 

tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa báo cáo kết quả xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 

kinh tế- kỹ thuật về đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại đơn vị 

và áp dụng định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo các ngành nghề trình độ trung 

cấp, cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành như sau: 

        1. Tình hình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về 

đào tạo tại trường:  

     Nhà trường đã bám sát quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc 

xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật về đào tạo áp dụng 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 

ngành, nghề; Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2021 của Bộ 

Lao động, - Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho 

các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng:  

      Năm 2021: Xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật cho 08 ngành nghề Cao đẳng 

và 04 ngành nghề trình độ trung cấp (theo bảng tại mục 2) 

- Ban hành quyết định số 575/ QĐ – CĐYT – ĐT ngày 19/8/2021 về việc quy định 

việc xây dựng, thẩm định và ban hành  định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật 

tư tiêu hao trong đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành kế hoạch số 533/KH – CĐYT ngày 17/9/2021 về kế hoạch xây dựng 
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định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo Trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành quyết định số 633/QĐ – CĐYT ngày 15/9/2021 về việc thành lập Ban 

chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong 

đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

- Ban hành quyết định số 662/QĐ – CĐYT ngày 29/9/2021 về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành Quyết định số 997 /QĐ-CĐYT-ĐT ngày 16/12/2021 về việc ban hành 

các định mức kinh tế kỹ thuật định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo các ngành 

nghề Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.  

       Năm 2023: Xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật cho ngành nghề  Y sỹ đa 

khoa trình độ cao đẳng. 

- Ban hành kế hoạch số 675/KH – CĐYT ngày 23/10/2023 về kế hoạch xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo Trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành quyết định số 708/QĐ – CĐYT ngày 04/10/2023 về việc thành lập Ban 

chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong 

đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

- Ban hành quyết định số 745/QĐ – CĐYT ngày 13/10/2023 về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành Quyết định số 919/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 19/12/2023 về việc ban hành 

các định mức kinh tế kỹ thuật định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo các ngành 

nghề Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.  

         Năm 2024: Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành nghề  Y học cổ 

truyền trình độ cao đẳng. 

- Ban hành kế hoạch số 444/KH – CĐYT ngày 11/6/202 về kế hoạch xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo Trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa. 
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- Ban hành quyết định số 456/QĐ – CĐYT ngày 04/6/2024 về việc thành lập Ban 

chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong 

đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

- Ban hành quyết định số 501/QĐ – CĐYT ngày 14/6/2024 về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. 

- Ban hành Quyết định số 683/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 05/8/2024 về việc ban hành 

các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo các ngành 

nghề Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.  

       Định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức vật tư tiêu hao trong đào tạo Trường 

Cao đẳng Y tế Thanh Hóa được ban hành làm căn cứ xây dựng và thực hiện kế 

hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng, xác định chi phí trong hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa, nhằm 

nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả đồng thời thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập và ngoài công lập. 

2. Các ngành nghề nhà trường đã xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hoặc và áp dụng định mức kinh tế- 

kỹ thuật về đào tạo các ngành nghề trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội ban hành bao gồm: 

 

STT Tên nghề 
Trình 

độ 

Căn cứ xây dựng và ban hành Năm xây 

dựng, ban 

hành định 

mức định 

mức kinh 

tế-kỹ thuật 

Ghi chú 

Thông tư quy 

định Danh mục 

thiết bị đào tạo 

tối thiểu 

Thông tư quy 

định định mức 

định mức kinh 

tế- kỹ thuật 

1.  Dược 

Cao 

đẳng 

Số: 

15/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

28 tháng 12 năm 

2020 

Ban hành danh 

mục thiết bị đào 

Căn cứ 

Thông tư số 

16/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

2021  

Trung 

cấp 

2021  

2.  
Điều 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

2021  

Trung 
2021  
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cấp tạo tối thiểu trình 

độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

cho 41 ngành, 

nghề 

Xã hội ban hành 

định mức kinh tế 

- kỹ thuật về đào 

tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao 

đẳng cho 46 

ngành, nghề; 

 

3.  
Hộ sinh Cao 

đẳng 

TT: 16/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

08 tháng 11 năm 

2021 

Ban hành danh 

mục thiết bị đào 

tạo tối thiểu trình 

độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

cho 98 ngành, 

nghề 

Căn cứ Thông tư 

số 10/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/9/2021 của Bộ 

Lao động, - 

Thương binh và 

Xã hội ban hành 

116 định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

cho các ngành, 

nghề về đào tạo 

trình độ trung 

cấp, trình độ cao 

đẳng; 

2021  

4.  

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm Y 

học 

Cao 

đẳng 

2021  

5.  

Kỹ thuật 

Hình ảnh 

Y học 

Cao 

đẳng 

Bộ chưa Ban 

hành 
Bộ chưa Ban 

hành 

2021  

6.  
Dinh 

dưỡng 

Cao 

đẳng 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2021  

7.  

Kỹ thuật 

Phục hồi 

chức năng 

Cao 

đẳng 

Bộ Ban hành 

ngành KTVLTL 

– PHCN TT: 

16/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

08 tháng 11 năm 

2021 

Bộ Ban hành 

ngành KTVLTL 

– PHCN Thông 

tư số 

10/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/9/2021 

2021  

8.  

Kỹ thuật 

Phục hình 

răng 

Cao 

đẳng 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2021  

9.  
Y sỹ đa 

khoa 

Cao 

đẳng 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2023 Mới được 

cấp phép 

tháng 

9/2023 

Trung 

cấp 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2021  

10.  
Y học cổ 

truyền 

Cao 

đẳng 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2024 Mới được 

cấp phép 

tháng 

23/9/2024 

Trung 

cấp 

Bộ chưa Ban 

hành 

Bộ chưa Ban 

hành 

2021  
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3. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, thẩm định và 

áp dụng định mức kinh tế - Kỹ thuật; Giải pháp thực hiện: 

Thuận lợi:  

- Nhà trường đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao cho xây dựng 2 đề 

án danh mục vật tư đào tạo tối thiều và định mức kinh tế- kỹ thuật cho 2 ngành 

nghề Hộ sinh và Kĩ thuật Vật lý trị liệu - PHCN đã được thông qua và ban hành, 

nhiều cán bộ của nhà trường tham gia là thành viên hội đồng thẩm định, góp ý cho 

các dự thảo định mức kinh tế- kỹ thuật các ngành như xét nghiệm, Dược… nên ban 

chủ nhiệm cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Danh mục thiết bị đào 

tạo tối thiều và định mức kinh tế- kỹ thuật cho các ngành nghề còn lại. 

- Có 4 ngành nghề đã được Bộ ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật, nhà trường đã 

áp dụng định mức kinh tế- kỹ thuật này để ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật của 

các ngành nghề của nhà trường cho phù hợp với điều kiện giảng dạy và phù hợp 

với tình hình kinh tế thị trường, sự phát triển của khoa học kỹ thuật. 

Khó khăn:  

- Do nhiều ngành nghề của nhà trường đang đào tạo (06 ngành) Bộ chưa ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật và danh mục vật tư tối thiểu nên nhà trường phải tham 

khảo cách xây dựng các chuyên ngành đã ban hành, căn cứ nội dung chương trình 

đào tạo, điều kiện thực tế hoạt động của nhà trường và số liệu thống kê hàng năm 

về các định mức lao động, trang thiết bị theo ngành nghề, vật tư tiêu hao dự trù 

trong các năm học và thực tiễn báo cáo về điều kiện đảm bảo hoạt động hằng năm 

để tính toán xây dựng các định mức theo từng bài, từng năng lực của ngành nghề.  

- Định mức kinh tế- kỹ thuật tối thiểu các ngành Bộ đã ban hành là khá thấp so với 

thực tế yêu cầu trong giảng dạy và học tập, thực hành của các đơn vị hiện tại để 

đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chuẩn đầu ra của người học. Nhưng để 

xây dựng tỉ lệ phần trăm tăng bao nhiêu so với mức tối thiểu thì chưa có hướng dẫn 

cụ thể nên trong quá trình xây dựng cũng khá khó khăn. 

Giải pháp thực hiện:  Đề  nghị Bộ tiếp tục cho xây dựng bổ sung Danh mục vật 

tư tối thiểu và Định mức kinh tế- kỹ thuật các ngành còn lại để các Trường dễ dàng 

hơn trong áp dụng. 
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 Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xây dựng và thực hiện định mức 

kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của 

Trường Cao đẳng Y tế  Thanh Hóa.  

 Kính đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lưu VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mai Văn Bảy 
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